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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục phạm nhân để đầu vào là một người phạm tội, đầu ra là một công dân lương thiện, có ích cho xã hội vừa là nhiệm vụ vừa là mục đích chủ yếu của các trại giam thuộc Bộ Công an. 
Theo kết quả khảo sát những người chấp hành án phạt tù trở về địa phương cư trú từ năm 2002 đến năm 2012, số người tái phạm tội chiếm tỷ lệ 18,86%. Bên cạnh đó, hiện nay trong quá trình chấp hành án tại trại giam vẫn còn tồn tại tình trạng một số phạm nhân vi phạm nội qui, kỷ luật trại giam như: trốn trại, đánh nhau, trộm cắp, chây lười lao động; xuất hiện một số phạm nhân với các tội danh khác nhau, kể cả phạm tội hình sự thường và xâm phạm an ninh quốc gia không chịu nhận tội, không chịu tiếp thu giáo dục, chống đối quyết liệt với các hình thức từ thấp đến cao, cả công khai trắng trợn đến tinh vi xảo quyệt. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục cho phạm nhân, vấn đề đặt ra là phải đánh giá lại thực trạng giáo dục phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam nói chung, giáo dục pháp luật nói riêng. Từ đó phân tích, đánh giá những ưu khuyết điểm của công tác giáo dục và đề xuất những giải pháp hoàn thiện nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam. Đây là một đòi hỏi cấp thiết, có ý nghĩa về lý luận, thực tiễn và chính trị, nhân đạo sâu sắc nhằm thực hiện được mục đích cơ bản là: “hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới…”.

Dưới góc độ xã hội học chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống về vai trò giáo dục pháp luật đối với phạm nhân cho nên tác giả đã chọn đề tài “Vai trò giáo dục pháp luật đối với phạm nhân đang chấp hành tại các trại giam thuộc Bộ Công an” là cấp thiết.
2. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của đề tài

2.1. Về mặt lý luận: 

Những thông tin thực nghiệm thu được từ thực tế nghiên cứu có thể đóng góp thêm vào cơ sở dữ liệu cho việc phân tích và nghiên cứu lý luận  của xã hội học về tội phạm, góp phần làm phong phú hơn cho lĩnh vực nghiên cứu về giáo dục người phạm tội.

2.2. Về thực tiễn: 

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được dùng làm tài liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu, tham khảo, giảng dạy và học tập môn xã hội học tội phạm, tổ chức giáo dục cho phạm nhân, xã hội học pháp luật tại các trại giam và chủ thể khác có liên quan; Cung cấp những dữ liệu khảo sát điều tra ban đầu về thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân ở trại giam;  Những đề xuất giải pháp của luận án sẽ góp phần tích cực cho việc nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam.

3. Mục đích nghiên cứu

Làm rõ thực trạng giáo dục pháp luật tại trại giam thuộc Bộ Công an; Đề xuất một số giải pháp cơ bản để khắc phục những hạn chế của giáo dục pháp luật hiện nay và nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật đối với phạm nhân tại trại giam thuộc Bộ công an.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Hệ thống hóa các lý thuyết nghiên cứu về tội phạm, lý thuyết liên quan đến giáo dục người phạm tội và thao tác hoá một số khái niệm công cụ như: trại giam, phạm nhân, phạm tội, giáo dục pháp luật cho phạm nhân và  một số khái niệm liên quan đến chủ đề nghiên cứu; Phân tích đặc điểm tình hình phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam: cơ cấu giới, lứa tuổi, nghề nghiệp, loại tội;  Đánh giá kết quả giáo dục pháp luật đối với phạm nhân tại trại giam thuộc Bộ Công an;  Đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm  nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho phạm nhân. 


5. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu

5.1. Đối tượng nghiên cứu


Đối tượng nghiên cứu của luận án là vai trò giáo dục pháp luật đối với phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam thuộc Bộ Công an. 

5.2. Khách thể nghiên cứu

Trong luận án này, tác giả triển khai trên khách thể nghiên cứu chính là người đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Nam Hà. Bên cạnh đó, tác giả còn thu thập thông tin của cán bộ quản lí, giáo dục ở trại giam Nam Hà.
5.3. Phạm vi nghiên cứu
- Không gian: Trại giam Nam Hà thuộc Bộ công an.
- Thời gian: từ tháng 01/2010 đến tháng 3/2014.
 - Giới hạn nội dung nghiên cứu:

Trong khuôn khổ luận án, tác giả tập trung nghiên cứu vai trò giáo dục pháp luật dưới các phương diện: nâng cao nhận thức pháp luật phạm nhân; nhận thức được tội lỗi của mình gây ra; hình thành ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của phạm nhân; tác động đến một số nhóm tội phạm cụ thể đang chấp hành án tại trại giam.
6. Phương pháp nghiên cứu

6.1. Phương pháp phân tích tài liệu 

 Luận án được tiến hành phân tích các tài liệu thu thập được có liên quan  đến vấn đề nghiên cứu, các tài liệu và phân tích gồm có: các văn bản luật, nghị định của chính phủ, các hướng dẫn về giáo dục, quản lí phạm nhân; các công trình nghiên cứu, các bài viết, các cuốn sách có liên quan đến tội phạm, giáo dục phạm nhân; các báo cáo công tác thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp từ năm 2010 đến năm 2013; báo cáo công tác giáo dục của trại giam Nam Hà từ năm 2010 đến năm 2013; các chuyên đề về công tác giáo dục phạm nhân; các nguồn tư liệu này được phân tích theo các loại tội, giới tính, nghề nghiệp, tuổi...

6.2. Phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi

 Luận án sử dụng phương pháp phỏng vấn bảng hỏi nhằm thu thập thông tin định lượng từ chính bản thân người đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Nam Hà.

Thời gian khảo sát: tháng 12 năm 2013

6.3. Phương pháp phỏng vấn sâu
Phương pháp này được lựa chọn nhằm tìm kiếm ý kiến cá nhân của người chấp hành hình phạt tù, ý kiến của cán bộ giáo dục, cán bộ quản lý về công tác giáo dục pháp luật đối với phạm nhân và các yếu tố tác động đến công tác giáo dục pháp luật.


6.4. Phương pháp quan sát 

Phương pháp quan sát cũng được tác giả thực hiện nhằm tìm hiểu trực tiếp sinh hoạt, học tập diễn ra trong quá trình chấp hành án của phạm nhân để bổ sung thêm những nhận định ban đầu.


7. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và khung phân tích

7.1. Câu hỏi nghiên cứu

Tổ chức việc thực hiện giáo dục pháp luật cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam như thế nào? 
Các yếu tố nào tác động tới việc giáo dục pháp luật cho phạm nhân?
Hiệu quả công tác giáo dục pháp luật được thể hiện như thế nào?


7.2. Giả thuyết nghiên cứu

Chương trình giáo dục chưa hợp lý, chưa phân loại ra thành từng loại mức án, lứa tuổi, loại tội để tiến hành giáo dục pháp luật.

Mức độ nhận thức pháp luật của phạm nhân phụ thuộc vào trình độ học vấn, loại tội phạm, đối tượng chấp hành án phạt tù. Nhóm tội phạm có trình độ học vấn thấp nhận thức giáo dục thấp. Nhóm phạm nhân phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, phạm tội ma tuý nhận thức pháp luật cao hơn các nhóm khác.

Giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong nhận thức được tội lỗi của mình, điều chỉnh các quan hệ, hoạt động của bản thân phù hợp quy tắc xử sự chung, được xã hội chấp nhận.

7.3. Khung phân tích


8. Đóng góp mới và hạn chế về khoa học của luận án

8.1. Điểm mới của luận án

Xét về nội dung của luận án, có thể khẳng định rằng đây là một trong những nghiên cứu xã hội học đầu tiên ở Việt Nam về vai trò của giáo dục pháp luật đối với người đang chấp hành án phạt tù. Luận án đi sâu nghiên cứu về thực trạng tổ chức giáo dục pháp luật và kết quả giáo dục pháp luật đối với phạm nhân theo hướng tiếp cận xã hội học. Điểm mới của luận án là tìm hiểu đặc điểm tình hình phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam; thực trạng giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Nam Hà hiện nay thông qua nghiên cứu nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật; các yếu tố ảnh hưởng công tác giáo dục pháp luật; kết quả công tác giáo dục pháp luật. Từ đó cung cấp những cơ sở khoa học, giúp cho cơ quan thi hành án hình sự có nhận thức đúng đắn, tổ chức hợp lý việc giáo dục, nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật đối với phạm nhân.
8.2. Hạn chế của luận án

Trong khuôn khổ một luận án, tác giả mới chỉ nghiên cứu việc giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong chấp hành án với khách thể nghiên cứu là phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam thuộc Bộ Công an quản lý mà chưa thể hiện được ở các trại giam thuộc Bộ Quốc phòng, trại tạm giam, do phạm vi khách thể quá lớn.
Luận án mới chỉ thực hiện nghiên cứu tại một địa bàn mà chưa thể mở rộng nghiên cứu trên phạm vi không gian lớn hơn.
9. Kết cấu của luận án
 Luận dài 164 trang, Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phụ lục, danh mục các công trình khoa học đã công bố của tác giả liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung luận án gồm 4 chương. 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1.1. Các công trình nghiên cứu về tội phạm nói chung
Nghiên cứu về tội phạm được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu như: 

Các tác phẩm của C. Mác,  Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, George B.Vold, William Chambliss,  Rober T.Seidman, Richard Quiney, Travis Hirschi,  Walter C. Reckless Reckless, Richard A. Cloward,  Lioyd E. Ohlin, Franco Ferracuty, Marvin Wolfgang,  Howard Becker, Gabriel, Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, Nguyễn Xuân Yêm… cơ bản đã đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn trong hoạt động giáo dục người phạm tội. Phần lớn các công trình nghiên cứu tập trung nguyên nhân nảy sinh tội phạm, các biện pháp hạn chế tội phạm.
1.2. Công trình nghiên cứu liên quan đến giáo dục, giáo dục phạm nhân trong trại giam
Jan Amos Cômenxki, A. X. Macarencô, Rousseau, Nguyễn Đình Lục, Phan Xuân Sơn, Hoàng Thị Bích Ngọc, Chu Văn Đức, Nguyễn Hữu Duyện,  Nguyễn Văn Ninh ..... Các công trình nghiên cứu về giáo dục phạm nhân tập trung cơ bản vào các vấn đề: đặc điểm tình hình thực trạng đang chấp hành án tại trại giam, chế độ chính sách của phạm nhân; đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hoá các hình thức giáo dục cho phạm nhân; phương pháp, cách thức tổ chức giáo dục, … Các công trình nghiên cứu chỉ ra các góc độ và khía cạnh đa dạng, phản ánh khá cơ bản, toàn diện bức tranh về tình trạng vi phạm pháp luật và việc giáo dục cho phạm nhân. Liên quan đến giáo dục pháp luật, các nghiên cứu đề cập đến vấn đề cơ bản như: tình trạng vi phạm pháp luật, nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa; tầm quan trọng của việc kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đối với người phạm tội. Các công trình nghiên cứu thể hiện sự công phu, có thể giúp các nhà hoạch định chính sách tham khảo để xây dựng các chính sách xã hội phù hợp với sự phát triển chung của đất nước.
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN

2.1. Cơ sở lí luận của luận án
2.1.1. Các khái niệm công cụ

2.1.1.1. Trại giam: là cơ quan thi hành hình phạt tù không chỉ là công cụ thực hiện sự cưỡng chế của Nhà nước đối với những người bị Toà án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhằm giáo dục, cải tạo họ trở thành người lương thiện mà trại giam còn phải là công cụ quan trọng của Nhà nước, của xã hội để thiết lập bảo vệ, xây dựng trật tự xã hội mới, xã hội chủ nghĩa.

2.1.1.2. Tội phạm: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa” 
2.1.1.3. Phạm nhân: Phạm nhân là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân

2.1.1.4. Hình phạt: Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội. Hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự và do Toà án quyết định
2.1.1.5. Giáo dục: Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về giáo dục,  giáo dục được hiểu dưới các góc độ: giáo dục là một thiết chế xã , là một bộ phận của hệ thống xã hội, thực hiện chức năng xã hội nhất định 
2.1.1.6. Pháp luật: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự, là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội do nhà nước ban hành, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền và được thể hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của nhà nước 
2.1.1.7. Giáo dục pháp luật : Là quá trình hoạt động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch, theo nội dung và thông qua những phương pháp, hình thức nhất định từ phía chủ thể giáo dục pháp luật, tác động đến đối tượng tiếp nhận giáo dục pháp luật nhằm làm hình thành và phát triển hệ thống tri thức pháp luật, trình độ hiểu biết về pháp luật; làm hình thành tình cảm, thói quen và hành vi xử sự tích cực theo pháp luật 
2.1.1.8. Giáo dục pháp luật cho phạm nhân: là hoạt động có mục đích, có tổ chức, tuân theo kế hoạch, chương trình nhất định; thông qua các phương pháp đặc thù và bằng những hình thức phù hợp cung cấp trang bị cho phạm nhân những thông tin, kiến thức pháp luật về các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân nói chung, các nội dung pháp luật cụ thể liên quan đến quá trình chấp hành án phạt tù trong trại giam nói riêng; làm hình thành ở phạm nhân tri thức, hiểu biết pháp luật, tình cảm, niềm tin đối với pháp luật và hành vi pháp luật phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân; giúp họ có khả năng hòa nhập cộng đồng, biết sống và làm việc theo pháp luật sau khi mãn hạn chấp hành án phạt tù.
2.1.1.9. Vai trò: |Vai trò là những đòi hỏi của xã hội đặt ra với các vị thế xã hội. Những đòi hỏi này được xác định căn cứ vào các chuẩn mực xã hội. Các chuẩn mực này thường không giống nhau trong các loại xã hội. 
2.1.1.10. Chuẩn mực: Chuẩn mực xã hội là toàn bộ những đòi hỏi, những mong đợi mà cộng đồng xã hội như: nhóm, tổ chức, giai cấp và tổng thể xã hội nói chung đòi hỏi ở các thành viên của mình đối với mục đích thực hiện những hành vi khuôn mẫu đã được thiết lập. 

2.1.1.11. Sai lệch chuẩn mực xã hội: Sai lệch xã hội (hay lệch chuẩn) là một hành vi của cá nhân hay một nhóm xã hội không phù hợp với những giá trị và chuẩn mực đang được xã hội thừa nhận, đi chệch những quyền mà số đông đang được chờ đợi hoặc mong muốn ở họ trong những hoàn cảnh nhất 
2.1.2. Một số lí thuyết tiếp cận nghiên cứu về lệch lạc và tội phạm
2.1.2.1. Thuyết hành vi lệch chuẩn 
Hình phạt là biện pháp nghiêm khắc nhất, nhằm trừng trị và giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội và phạm nhân là những người bị kết án tù có thời hạn, tù chung thân trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, họ được giáo dục lại nhân cách thông qua giáo dục giúp cho họ nhận thức được quy tắc, giá trị chuẩn mực của xã hội chấp nhận từ đó giúp họ có cái nhìn không lệch hướng, tuân thủ quy tắc, chuẩn mực xã hội đã được chấp thuận.
2.1.2.2. Lí thuyết gắn nhãn
Đối với phạm nhân trong thời gian chấp hành, họ phải được trang bị những kỹ năng để tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.

2.1.2.3. Lí thuyết mác - xít: Vận dụng lý thuyết vào luận án, phạm nhân là những người phạm tội, để thủ tiêu các nhận thức, hành vi lệch lạc thì trong quá trình chấp hành án tại trại giam phạm nhân được bảo đảm về vật chất, tinh thần và họ được học tập văn hoá, pháp luật, học thông qua lao động để từ đó làm chuyển biến nhận thức, hành động. Giáo dục phạm nhân không chỉ trách nhiệm của nhà nước (trại giam) mà còn trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội, gia đình phạm nhân và chính bản thân phạm nhân đó.
2.1.2.4. Lý thuyết về nền văn hoá phụ của kẻ tội phạm:  Trong luận án, lý thuyết này được vận dụng để giải thích văn hoá của từng nhóm phạm nhân phạm tội trong trại giam. Căn cứ văn hoá từng nhóm phạm nhân có biện pháp quản lý, giáo dục cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo trại giam an toàn.
2.1.3. Quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục phạm nhân

2.1.3.1. Truyền thống dân tộc và tư tưởng bao dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dân tộc ta có truyền thống “yêu nước, thương người”, “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” và “lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo”. Kế thừa truyền thống của dân tộc, Hồ Chí Minh cho rằng, người ta mới sinh ra vốn đều chưa rõ tốt xấu, nhưng về sau do ảnh hưởng của môi trường xã hội, giáo dục, mà dần dần mỗi người một khác nhau. 

2.1.3.2. Chính sách hình sự về giáo dục cải tạo phạm nhân : Chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta còn thể hiện rõ trong mục đích của hình phạt. Hình phạt còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. 
2.1.3.3. Các nguyên tắc cơ bản trong giáo dục pháp luật
2.1.3.3.1. Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về giáo dục pháp luật cho phạm nhân: Đối với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành hình phạt trong trại giam, phải lao động, học tập để trở thành người có ích cho xã hội; nếu họ đã có nhiều tiến bộ thì xét để giảm việc chấp hành hình phạt 
2.1.3.3.2. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa: Nguyên tắc pháp chế đòi hỏi mỗi phạm nhân phải tuyệt đối chấp hành các quy định pháp luật về nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức và thời lượng giáo dục pháp luật mà chủ thể giáo dục đã xây dựng và triển khai dành riêng cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong các trại giam; phải có tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao trong việc học tập pháp luật để vừa vận dụng, phục vụ trực tiếp cho quá trình chấp hành án phạt tù, vừa chuẩn bị hành trang kiến thức pháp luật để tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.
2.1.3.3.3. Nguyên tắc kết hợp giữa quản lý nghiêm khắc và đối xử nhân đạo với phạm nhân: Đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, đã hối cải, thì có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao họ cho cơ quan, tổ chức hoặc gia đình giám sát, giáo dục. Đối với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành hình phạt trong trại giam, phải lao động, học tập để trở thành người có ích cho xã hội; nếu họ có nhiều tiến bộ thì xét để giảm việc chấp hành hình phạt.
2.1.3.3.4. Nguyên tắc phối kết hợp chặt chẽ giữa trại giam, các cơ quan hữu quan, gia đình phạm nhân và bản thân mỗi phạm nhân
Công tác giáo dục pháp luật không chỉ là trách nhiệm của cá nhân, cơ quan hay đơn vị chức năng, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên: Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể xã hội, nhà trường, gia đình và sự nỗ lực của mỗi cá nhân. Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam đòi hỏi phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa trại giam, các cơ quan hữu quan, gia đình phạm nhân và bản thân mỗi phạm nhân
2.1.3.3.5. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật cho phạm nhân với giáo dục công dân, dạy văn hóa
Phạm nhân phải học pháp luật, giáo dục công dân và được học văn hoá, học nghề. Phạm nhân chưa biết chữ phải học văn hoá để xoá mù chữ. Phạm nhân là người nước ngoài được khuyến khích học tiếng Việt. Việc quán triệt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật cho phạm nhân với giáo dục công dân, dạy văn hóa và dạy nghề cho họ là nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hài hòa và hiệu quả của công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam. 

2.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài

2.2.1. Vài nét về điều kiện tự nhiên - địa lí và cơ sở vật chất của các trại giam

Các trại giam có đặc điểm chung là đều đóng ở vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực rừng núi, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, cách xa các trung tâm chính trị, kinh tế - văn hoá. 

2.2.2. Trại giam Nam Hà

Năm 1964 hai tỉnh Hà Nam và Nam Định hợp nhất, trại tạm giam Nam Định sát nhập với trại giam Hà Nam và lấy tên là trại giam Nam Hà. Từ khi chính thức thành lập (năm 1965) đến nay trại đã quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo trên 40.000 lượt phạm nhân bao gồm: gián điệp, biệt kích, phi công Mỹ, số phản động trong các tôn giáo, địa chủ, cường hào, nguỵ quân, nguỵ quyền tay sai của Pháp, của Mỹ... và số tội phạm hình sự loại đặc biệt nghiêm trọng... 


 2.2.3. Tình hình phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam

Những năm gần đây tình trạng phạm tội có những diễn biến phức tạp, số lượng người có án phạt tù đưa đến các trại giam chấp hành án với hành vi, tính chất phạm tội cũng nguy hiểm hơn (Vì theo quy định của ngành nên tác giả chỉ đưa số liệu tỷ lệ % không đưa số tuyệt đối).

Số lượng người bị kết án phạt tù vào trại giam năm sau cao hơn năm trước, nếu lấy năm 2010 là 100,0% thì năm 2013 tỷ lệ phạm nhân nhân trại giam tăng lên 127,0%. Sự biến động số lượng phạm nhân sẽ là khó khăn, thách thức đối với trại giam trong công tác tổ chức giáo dục pháp luật cho phạm nhân; gây áp lực về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục pháp luật; về đội ngũ cán bộ giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu giáo dục pháp luật do sự gia tăng số lượng phạm nhân trong từng trại.
CHƯƠNG 3:  THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN
3.1. Yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục pháp luật cho phạm nhân


3.1.1. Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp
3.1.1.1. Đối tượng giáo dục

Theo kết quả khảo sát phạm nhân của trại giam Nam Hà có mức án từ 1 đến 5 năm chiếm 43,56%, từ 5 năm đến 19 năm là 45,75%; từ 20 đến 30 năm chiếm 8,21%; chung thân 2,46%. 
Về độ tuổi: Bảng số liệu về lứa tuổi của phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Nam Hà độ tuổi từ 18 - 29 chiếm tỷ lệ cao nhất là 39,5%; độ tuổi từ 30 - 39 chiếm tỷ lệ cao tiếp theo 33,2%; tiếp theo đến là độ tuổi từ 40 - 49 là 18,4%. Tổng cộng 3 độ tuổi này là 91,1%. Tiếp đến, độ tuổi từ 40 - 59 chiếm 5,8% và 60 tuổi trở lên 1,6%. 
Về tiền án, tiền sự : Theo kết quả khảo sát số phạm nhân có tiền án, tiền sự trước khi đến chấp hành án tại trại giam Nam Hà chiếm tỷ lệ tương đối lớn 22,5%. Điều này đòi hỏi công tác giáo dục pháp luật cần tập trung vào những đối tượng này.
Về trình độ học vấn: Trình độ học vấn của phạm nhân ở các trại giam nhìn chung là thấp tức là đa số có trình độ văn hóa tiểu học và trung học cơ sở. 
3.1.1.2. Chủ thể giáo dục pháp luật cho phạm nhân
Kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ đội ngũ làm công tác giáo dục tại trại giam Nam Hà; 54,4% trình độ trung cấp; 44,6% đại học, cao đẳng; 0,9% trên đại học. So với mặt bằng chung về trình độ học vấn của đội ngũ làm công tác giáo dục tại các trại giam thì trình độ của trại giam Nam Hà cao hơn so với toàn lực lượng (trình độ học vấn cao đẳng, đại học ở trại giam Nam Hà 44,6% cao hơn so với trình độ học vấn toàn lực lượng là 27,6%). 
3.1.2. Yếu tố ảnh hưởng gián tiếp

3.1.2.1. Nhu cầu văn hoá tinh thần của phạm nhân

Phạm nhân là những người sống trong điều kiện cách li với xã hội, tâm lí căng thẳng, giao tiếp hạn hẹp, nên việc quan tâm đến đời sống văn hoá tinh thần có ý nghĩa rất quan trọng. Hoạt động văn hoá tinh thần không chỉ mang lại ý nghĩa giải trí, nâng cao dân trí, trình độ giác ngộ, tạo nên tinh thần phấn chấn, thoải mái cho phạm nhân sau thời gian lao động, đồng thời còn giáo dục hướng thiện họ. 
3.1.2.2. Chính sách và tổ chức thực hiện chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân 

Chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân là sự cụ thể hoá quan điểm đối xử của Nhà nước ta đối với những người bị kết án phạt tù nhằm bảo đảm hiệu quả của công tác thi hành án phạt tù, giáo dục, định hướng phạm nhân trở về với con đường lương thiện, trở thành người có ích cho xã hội.Thực hiện chế độ ăn, mặc, ở, phòng chữa bệnh cho phạm nhân chính là bảo đảm cho họ quyền được sống, được đối xử nhân đạo.
3.2. Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân

3.2.1. Nội dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân
Nội dung giáo dục pháp luật được truyền đạt cho phạm nhân được biên soạn trong tài liệu “Giáo dục công dân” gồm 3 tập: Tập I dành cho phạm nhân mới đến chấp hành án tại trại giam, Tập II dành cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, Tập III dành cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.
Theo kết quả khảo sát 92,0% phạm nhân trả lời có được học chương trình giáo dục pháp luật trong quá trình chấp hành theo quy định của pháp luật, 71,0% phạm nhân trả lời được học tập về chính trị, học tập về văn hoá 87,9%. Như vậy trong thời gian chấp hành án thời gian chấp hành án phạt tù tỷ lệ  khá cao các nội dung giáo dục pháp luật được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

3.2.2. Phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân.


 Trong quá trình giáo dục pháp luật cho phạm nhân được thực hiện bằng các phương pháp sau:Phương pháp tuyên truyền, giải thích pháp luật;Phương pháp thông tin pháp luật;Phương pháp nói chuyện, trao đổi về pháp luật;Phương pháp nêu gương điển hình;Phương pháp tạo dư luận xã hội trong phạm nhân để giáo dục pháp luật;Phương pháp giảng dạy pháp luật trên hội trường, trong lớp học.

3.2.3. Hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân gồm có: Hình thức tổ chức thành các lớp học tập trung tại hội trường; Hình thức cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cho phạm; Hình thức niêm yết thông tin pháp luật tại bảng tin của trại/phân trại, ở buồng giam phạm nhân;
Hình thức giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, pa - nô, áp - phích, tranh cổ động.
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ CỦA GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
4.1. Kết quả của giáo dục pháp luật đối với phạm nhân

4.1.1. Nâng cao nhận thức pháp luật 
Mục đích của việc giáo dục pháp luật là để giáo dục nâng cao ý thức pháp luật từ đó giúp cho phạm nhân uốn nắn những tư tưởng lệch lạc trong hành vi, hành động của phạm nhân, dần dần hình thành ở họ thói quen chấp hành pháp luật, chấp hành Nội quy trại giam, những quy định của pháp luật. 
Theo số liệu khảo sát thì phạm nhân có nhận thức pháp luật rất cao đối với các nội dung được giảng dạy sau khi vào trại giam như: “Quyền cơ bản của công dân (71,6%), quyền và nghĩa vụ của phạm nhân (80%); Nội dung cơ bản về các loại tội phạm quy định trong Bộ luật hình sự (63,2%). Nội dung cơ bản quy định về hoãn, tạm đình chỉ, miễn giảm thời hạn chấp hành án (70,4%)”. Nhận thức pháp luật của phạm nhân như vậy là điều kiện rất thuận lợi cho công tác giáo dục cải tạo phạm nhân trở thành người có ích cho xã hội. Trong từng nhóm đối tượng thì mức độ nhận thức khác nhau:
Đối với nhóm có trình độ học vấn thấp: 
 Theo kết quả khảo sát, trình độ học vấn của phạm nhân tương đối thấp, tiểu học 25,3%, trung học cơ sở 51,2. Trong đó Trình độ tiểu học: loại 1 tiền án 17,4%, loại 3 tiền án trở lên 4,3%; trình độ trung học cơ sở: loại 1 tiền án: 19,8%, loại 2 tiền án 1,1%; trình độ trung học phổ thông: loại 1 tiền án 15,8%, loại 2 tiền án 2,6%, loại 3 tiền án 2,6%; trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học: loại 1 tiền án 16,7%, loại 2 tiền án 2,1%, loại 3 tiền án 12,5%. Tuy nhiên, họ là những người đã từng bị xét xử, tức là trải qua bài học về pháp luật thật đa diện trong thực tế pháp lý, cho dù đó có thể là học vỡ lòng họ cũng có thể lĩnh hội được một tổ hợp kiến thức pháp luật nhất định, tuy không tự giác nhưng họ cũng biết được những nội dung cần thiết của pháp luật, nhưng họ lại tái phạm. 
Nhóm phạm nhân phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia: Theo kết quả khảo sát, trình độ học vấn của nhóm tội này cao hơn so với loại tội phạm khác, thậm chí nhóm tội này còn có hiểu biết sâu sắc về chế độ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đặc biệt là mảng pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của họ. Họ là những người có trình độ thì họ nắm bắt rõ kiến thức pháp luật hiện hành. Song vì chúng chống đối về tư tưởng, chính trị cho nên sự hiểu biết về pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị vô hiệu hoặc là để chống đối lại khi có điều kiện thuận lợi. Theo kết quả khảo sát, nhận thức pháp luật của phạm nhân cao (90,9% trở lên) đối với các nội dung liên quan đến quá trình chấp hành án.

Nhóm phạm nhân phạm các tội về trật tự quản lý kinh tế. Kết quả khảo sát cho thấy nhận thức đầy đủ về nội dung liên quan đến phạm nhân chiếm 86,4%, quy định về hoãn, tạm đình chỉ, miễn, giảm thời hạn chấp hành án 77,3%. Tuy nhiên nhận thức các nội dung của hình phạt chỉ chiếm 59,1%. Qua nghiên cứu báo cáo về tình hình loại đối tượng này ta thấy phần lớn khi vào trại chưa nhận rõ tội lỗi và còn đổ lỗi cho cơ  chế pháp luật và sự quản lý của nhà nước chưa chặt chẽ. 


4.1.2. Phạm nhân nhận thức được tội lỗi của mình gây ra
Những quan niệm sai lệch được hình thành từ hiểu biết ít ỏi và mơ hồ về pháp luật vốn là nguồn sinh ra thái độ sai trái (tiêu cực) đối với các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Những vi phạm pháp luật ở mức độ tội phạm do chính các chủ thể thi hành và áp dụng pháp luật gây ra lại hết sức trầm trọng. Hiện tượng ấu trĩ (thiếu hiểu biết) về pháp luật đúng là hiện tượng phổ biến đối với những kẻ phạm tội. Sự ấu trĩ ở đây thể hiện ở chỗ người phạm tội không có hoặc không đủ kiến thức pháp luật cần thiết và phù hợp với yêu cầu hiện tại, xuất phát từ vị trí vai trò, chức năng của chính người phạm tội.  

 “Khi mới đến qua học tập tôi nhận thức pháp luật thi hành án hình sự, 50 điều nội quy trại giam, 4 tiêu chuẩn thi đua chấp hành án, 20 điều nếp sống văn hoá mới, 8 chỉ tiêu thi đua, cùng tất cả các quy định đối với phạm nhân thể hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước là nhân đạo là tạo điều kiện thuận lợi cho người phạm tội cải tạo để trở thành người công dân tốt. Tuy nhiên phương hướng cải tạo của tôi là không cải tạo chỉ chờ pháp luật công minh xem xét bản án oan sai để sớm trả lại công lý và công bằng cho tôi theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước”. (Nam, PVS số 19).

Qua các buổi học giáo dục pháp luật, nhiều phạm nhân đã nhận thức rõ tội lỗi của mình tự nguyện cung cấp nhiều nguồn thông tin có giá trị góp phần đấu tranh chống tội phạm ngoài xã hội. Theo kết quả khảo sát 90,4% phạm nhân đã nhận thức rõ được tội lỗi, có những phạm nhân khi vào trại chưa nhận thức tội lỗi nhưng sau khi vào trại được học tập pháp luật đã nhận thức được tội lỗi của mình.

4.1.3. Hình thành ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của phạm nhân
Pháp luật là hệ thống qui tắc hành vi do nhà nước xác lập nhằm điều chỉnh hành vi của mọi thành viên trong xã hội. Thông qua hệ thống quy phạm pháp luật, nhà nước qui định quyền và nghĩa vụ của mỗi con người trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội. 
“Tôi nhận rõ tội lỗi, thành khẩn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả hành vi vi phạm của mình gây ra. Tôi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, bản án quyết định của toà án, nội quy trại giam. Tôi luôn tin tưởng vào các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước” (Nam, PVS 9).
Theo kết quả khảo sát có 93,6% phạm nhân đã hiểu được đường lối chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người lầm lỗi. Chính vì vậy, sau khi ra trại đã có nhiều phạm nhân đã trở thành những công dân có ích cho xã hội. 
4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam

4.2.1. Nhận xét, đánh giá
4.2.1.1. Đánh giá chung

Những năm gần đây, tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều phạm nhân phạm tội mới. Các trại giam, phân trại quản lý phạm nhân trong các trại giam có số lượng phạm nhân đến chấp hành án phạt tù ngày càng tăng

4.2.1.2. Vấn đề đặt ra

Diễn biến tình hình phạm nhân phạm tội đang chấp hành án tại trại giam Nam Hà thuộc Bộ Công an trong thời gian tới vẫn diễn ra phức tạp và không ổn định
4.2.2. Một số giải pháp

4.2.2.1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy hướng dẫn tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật cho phạm nhân
 Nhằm tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân đảm bảo hiện thực hóa mục đích của hình phạt, Nhà nước, các cơ quan chức năng đã xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các quy định cụ thể về chủ thể, nội dung, hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân theo quy định của pháp luật. 
4.2.2.2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thực hiện công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân 
- Đối với cơ quan quản lý thi hành án là cơ quan quản lý thi hành án hình sự  thuộc Bộ Công an có trách nhiệm tham mưu cho các cấp có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam.
 Đối với cơ quan thi hành án là cơ quan trực tiếp tổ chức quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Đảng ủy, Ban Giám thị, cán bộ chỉ huy đối với công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam có vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu có tính chất đột phá, mở đường để khai thông công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân theo hướng chất lượng, hiệu quả và thiết thực. 
4.2.2.3. Bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất nguồn nhân lực phục vụ công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam

- Tăng cường đầu tư kinh phí để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân 
- Bảo đảm kinh phí để củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân 
4.2.2.4. Nâng cao trình độ kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân
Để bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam thì nhất thiết phải nâng cao trình độ kiến thức, hiểu biết pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam.
4.2.2.5. Đổi mới giáo dục pháp luật cho phạm nhân
- Về nội dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân 

Ngoài những nội dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân có tính chất “quy định cứng”, tùy theo tỷ lệ thống kê tội danh mà phạm nhân đã phạm phải, phụ thuộc vào tình hình tội phạm tái phạm, tái phạm nguy hiểm, cán bộ giáo dục pháp luật có thể chủ động đề xuất với Ban Giám thị trại giam xây dựng những chuyên đề giáo dục pháp luật có tính chất hẹp, chuyên sâu hơn để giảng dạy cho phạm nhân nhằm ngăn ngừa diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm ở khu vực có thể tác động tiêu cực tới phạm nhân sau khi họ ra trại, khiến họ có thể tái phạm. 
- Về hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân
Hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam được sử dụng phổ biến, bắt buộc lâu nay là học tập tập trung trên lớp. Ngoài việc tập trung tối đa cơ sở vật chất, nhân lực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hình thức này, các trại giam cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật khác phù hợp với điều kiện của từng trại giam.


4.2.2.6. Phát huy vai trò của Ban tự quản phạm nhân trong việc động viên, giúp đỡ phạm nhân tham gia học tập pháp luật
Trong hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân, Ban tự quản phạm nhân, nhất là Tiểu ban học tập, văn hóa cần phát huy vai trò tích cực, là cầu nối giữa phạm nhân với Ban Giám thị, cán bộ giáo dục pháp luật của trại giam, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, khả năng học tập, tiếp thu kiến thức pháp luật của phạm nhân với Giám thị, Hội đồng giáo dục, cán bộ giáo dục pháp luật để kịp thời đề ra phương hướng, biện pháp tháo gỡ khó khăn, động viên, giúp đỡ những phạm nhân yếu kém trong học tập. 
4.2.2.7. Nâng cao ý thức tự giác chủ động, tích cực của phạm nhân trong quá trình tham gia hoạt động giáo dục pháp luật
Bản thân mỗi phạm nhân cần nhận thức được rằng, việc trại giam tổ chức hoạt động giáo dục pháp cho phạm nhân trong các trại giam là sự thể hiện chính sách nhân đạo, nhân văn của Đảng, Nhà nước đối với phạm nhân, phục vụ trực tiếp cho việc hiện thực hóa mục đích của hình phạt. 
4.2.2.8. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, có chế tài khen thưởng kịp thời - kỷ luật nghiêm minh đối với phạm nhân trong quá trình giáo dục pháp luật
Việc duy trì, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, có chế tài khen thưởng kịp thời - kỷ luật nghiêm minh đối với phạm nhân trong quá trình tham dự hoạt động giáo dục pháp luật là một biện pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này.
KẾT LUẬN
Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam là hoạt động có mục đích, có tổ chức, tuân theo kế hoạch được các trại giam triển khai thực hiện thông qua các phương pháp đặc thù và bằng những hình thức phù hợp, hướng tới cung cấp cho phạm nhân những kiến thức pháp luật về các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân nói chung, các nội dung pháp luật cụ thể liên quan đến quá trình chấp hành án phạt tù trong trại giam nói riêng; làm hình thành ở phạm nhân hiểu biết pháp luật, tình cảm, niềm tin đối với pháp luật và hành vi pháp luật phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân; giúp họ có khả năng hòa nhập cộng đồng, biết sống và làm việc theo pháp luật sau khi mãn hạn chấp hành án phạt tù.
Trong giai đoạn hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp thì việc giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam nói chung, trại giam Nam Hà nói riêng càng có vai trò đặc biệt quan trọng: giúp cho phạm nhân nâng cao pháp luật; nhận thức được tội lỗi của mình gây ra; ý thức, trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân.
Cũng như hoạt động giáo dục pháp luật cho các đối tượng xã hội khác, hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam được cấu thành từ các yếu tố cơ bản: mục đích, mục tiêu, chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục pháp luật. Ngoài các đặc điểm chung, mỗi yếu tố cấu thành giáo dục pháp luật cho phạm nhân đều mang những nét đặc thù xuất phát từ đối tượng đặc thù là phạm nhân và môi trường đặc thù là trại giam.
Quá trình giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam chịu tác động, ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau: yếu tố trực tiếp (đối tượng giáo dục, chủ thể giáo dục); yếu tố gián tiếp (nhu cầu văn hoá, tinh thần, chính sách và tổ chức thực hiện chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân).
Qua khảo sát, đánh giá cho thấy điều kiện địa lý, cơ sở vật chất của trại giam có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân. Cơ cấu tình hình phạm nhân trong các trại giam bao gồm diễn biến tăng, giảm số lượng phạm nhân, cơ cấu lứa tuổi, cơ cấu nghề nghiệp, cơ cấu thành phần dân tộc, cơ cấu trình độ văn hóa, cơ cấu tội danh... cũng là những nhân tố khác nhau dẫn phạm nhân đến việc thực hiện hành vi phạm tội khi còn ở ngoài xã hội.
Trong những năm qua, công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân đã được tăng cường và đạt được những kết quả quan trọng: cơ sở vật chất phục vụ giáo dục pháp luật cho phạm nhân từng bước được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới; đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân; mục tiêu của giáo dục pháp luật cho phạm nhân được chú trọng xây dựng; nội dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân đã được chủ thể lựa chọn và biên soạn cụ thể, chi tiết; hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân đã từng bước đa dạng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của từng trại giam; hầu hết phạm nhân đã được học tập pháp luật theo quy định của chương trình. 
Bên cạnh đó, công tác giáo dục pháp luật còn bộc lộ hạn chế đội: ngũ cán bộ giáo dục pháp luật cho phạm nhân vẫn còn thiếu về số lượng và yếu về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm; phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân vẫn mang tính xơ cứng; hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân tuy đa dạng nhưng chưa đi vào chiều sâu và thực chất.
Thực trạng công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cho công tác này. Để có thể đề ra những giải pháp bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở khu vực này cần dựa trên các quan điểm có tính chất chỉ đạo sau: 1) Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng xã hội; 2) Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về giáo dục pháp luật nói chung, giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam nói riêng; 3) Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong quá trình giáo dục pháp luật cho phạm nhân; 4) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an; sự tổ chức, điều hành của các trại giam; 5) cần phải lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm tình hình phạm nhân trong các trại giam; 6) Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật cho phạm nhân với giáo dục công dân, dạy văn hóa và dạy nghề cho họ.
Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong những năm tới cần thực hiện các nhóm giải pháp sau đây: nhóm giải pháp bảo đảm từ phía cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an; nhóm giải pháp bảo đảm từ phía các cơ quan thi hành án hình sự  với tư cách chủ thể giáo dục pháp luật cho phạm nhân; giải pháp đổi mới giáo dục pháp luật cho phạm nhân; nhóm giải pháp bảo đảm tác động tới phạm nhân trong các trại giam - đối tượng tiếp nhận giáo dục pháp luật.
Giáo dục pháp luật cho phạm nhân là một công tác rất quan trọng nhưng đang gặp nhiều vướng mắc khó khăn trên phương diện lý luận và thực tiễn. Trong phạm vi đề tài luận án (nghiên cứu trường hợp ở trại giam Nam Hà) nên kết quả nghiên cứu của tác giả mới chỉ là bước đầu. Để đánh giá được thực trạng, nguyên nhân, thành tựu, hạn chế từ đó đề ra giải pháp tầm quốc gia trong giáo dục pháp luật đối với phạm nhân tại các trại giam phù hợp với sự phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam thì phạm vi nghiên cứu phải mở rộng hơn ở tầm quốc gia và có sự so sánh các trại giam ở ba miền Bắc, Trung, Nam và cần phải tiếp cận giải quyết vấn đề dưới nhiều góc độ giáo dục học, tâm lý học, tội phạm học, khoa học pháp luật.
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